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MẪU NHÃN THUỐC

1 - NHÃN TRỰC TIẾP TRÊN ĐƠN VỊ ĐÓNG GÓI NHỎ NHẤT:
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2 - NHÃN TRUNG GIAN: Tỉ lệ 3/4

  
 

 

culĐA, CHÓNG CHỈBAN. THAN INDICATIONS, CONTRAINDICATIONS,
TUM PRECAUTIONS, SIDE EFFECTS,

TÓC HỆ aneehekenoone: PHARMACODYNAMIC PROPERTIES,
: PHARMACOKINETIC PROPERTIES,

XIn đọc ong tờ hướng đẫn sở đụng. wrrp.aCTIONS,USEANDDOSAGE:
BẢO QUẦN: Ploaseroadtheloafit.
Để nơikhô,mát, ðnhiệtđộ 1ð -30°C.  sroagg;

Storeincoolanddryplace,temperature15-30°C.

 
374 Thuốc bản treo đơn tiền Catach ete ety

Tác nhân chống viêm & chống thấpkhớp_
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THANH PHAN: COMPOSITION: >#, \Ÿ
Nabumetone §00mg  Nabumetone 9Sohn WE
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Soar (aes)SOK:
SPECIFICATION: MANUFACTURER

Ngày SX/Mtg. Date:XA TẮM TAY TRẺ EM
READTHELEAFLETCAREFULLY BEFOREUSING Sốlô SX/Lot no:
(KEEPOUTOFTHE REACHOFCHILDREN HD/Exp. Date:
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Mỗi viên nén bao phim chứa:

Nabumetone 500 mg

Tá được: Sodium starch glycolate, Low - Hydroxypropyl cellulose,

Hydroxypropyl methyl cellulose, Isopropyl alcohol, Natri lauryl sulfat,

Talc, Magnesi stearat, Macrogol 6000, Màu vàng Tartrazin lake, Màu

Sunset yellow, Titan dioxyd, Acid stearic, Ethanol 96°.

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng, nếu cân thêm thông tin xin

hỏi ý kiến bác sĩ.

[DANG BAO CHE]
Viên nén bao phim hình thuôn dài, màu vàng cam, hai mặt lồi.

[CHỈ ĐỊNH]
Viêm xương khớp, viêm khớp dạng thấp. Wy

[LIEU LUQNG VA CACH DUNG]
Thuốc này chỉ dùng theo đơn của bác sỹ.

Dùng đường uống, không nhai.

-_ Người lớn: Liều khởi đầu thường dùng là 2 viên (1g), uống một lần

mỗi ngày. Một số bệnh nhân có thé cần phải dùng liều lên đến 1,5 hoặc

2g/ngày mới có thể làm giảm được các triệu chứng. Liều dùng có thể được

điều chỉnh tùy theo từng bệnh nhân. Nabumetone có thé duoc uống một

lần hoặc chia làm hai lần mỗi ngày.

-- Người lớntuôi: Cũng như những thuốc khác, nồng độ Nabumetone

thường cao hơn trong máu người lớn tuổi. Liều khuyến nghị mỗi ngày

không quá 1g, trong phần lớn trường hợp, liều I viên (500mg/ngày) đã

cho thấy có đáp ứng tốt ở những đối tượng này.

-_ Trẻ em: Chưa có các dữ kiện lâm sàng về việc dùng thuốc cho trẻ

em.

 

-- Người suy gan, suy thận: các sản phâm chuyên hóa của Nabumetone

được thải trừ chủ yếu qua nước tiêu. Cần xem xét việc giảm liêu ở
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những bệnh nhân suy thận (creatinine clearance < 30ml/phút). Kinh

nghiệm lâm sàng cho thấy những bệnh nhân bị suy thận cần được theo

doi định kỳ trong quá trình điều trị.

[CHÓNG CHỈ ĐỊNH]
- Qua man voi bat kỳ thành phần nào của thuốc.

-- Bệnh nhân suy gan, suy thận nặng, bệnh nhân loét dạ dày thé hoạt

động. Không dùng thuốc cho trẻ em dưới 2 tuổi.

-_ Tiền sử hen, mề đay, dị ứng do Aspirin hoặc NSAID khác.

[THẬN TRỌNG]

- Người bị suy chức năng thận, suy tim, suy chức năng gan, người

đang dùng thuốc lợi tiểu, người cao tuổi, bệnh nhân có tiền sử loét

đường tiêu hóa.

- Bệnh nhân có tiền sử hen, phát ban hoặc dị ứng với Aspirin hoặc các

NSAID khác.

- Phụ nữ có thai và cho con bú. Trẻ em.

[PHAN UNG PHU]
Tiéu chay, kho tiéu, buồn nôn, nôn, đầy hơi, đau bụng, hiếm khi loét

xuất huyết tiêu hóa. Đau đầu, chóng mặt. Phát ban, phản ứng dị ứng, hội
chứng thận hư, suy thận, giảm tiêu cầu.

lb

Thông báo cho Bác sỹ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi

sử dụng thuốc.

[TƯƠNG TÁC THUÓC]
- .Thận trọng khi dùng cho bệnh nhân đang dùng thuốc chống đông

như Warfarin do làm tăng nguy cơ chảy máu.

-_ Bệnh nhân uống Lithi có thể gây ngộ độc Lithi, Nabumetone làm

tăng tính độc của Cyclosporine với thận.

-_ Ngưng dùng Nabumetone ít nhất 2 ngày trước khi phẫu thuật chọn

lọc.

- Thận trọng đối với bệnh nhân uống rượu do Nabumetone làm tăng

nguy cơ loét dạ dày.

[DƯỢC LỰC HỌC]

Nabumetone là một “tiền thuốc” thuộc nhóm chống viêm không Steroid
(NSAID). Tại gan, nó được chuyên hóa thành một chất chuyển hóa (6 —
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MNA) có hoạt tính chống viêm và giảm đau. Tác dụng chống viêm của

thuốc có liên quan đến khả năng ức chế tông hợp Prostaglandin ở mô và hoạt

dịch.

[DƯỢC ĐỘNG HỌC]

Nabumetone được hấp thu chủ yếu ở tá tràng và được chuyển hóa

nhanh ở gan thành hoạt chất 6 — MNA liên kết mạnh với protein huyết tương

( 99%) và có thể tích phân bố là 7,5 lít. Thời gian bán thải cla 6 - MNA la

khoảng 24 giờ. Sinh khả dụng tuyệt đối của thuốc khoảng 35%.

[TRÌNH BÀY]
Hộp 5 vỉ x 10 viên nén bao phim (Hộp 50 viên nén bao phim).

[BẢO QUẢN]
Bảo quản nơi khô, mát, ở nhiệt độ 15 — 30°C.

[HAN DUNG]
36 tháng kế từ ngày sản xuất.

[TIEU CHUAN CHAT LƯỢNG]
Tiêu chuẩn nhà sản xuất.

Thuốc bán theo đơn.
Để xa tầm tay trẻ em.

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
Nếu cần thêm thông tin, xin hỏi ý kiến Bác sỹ.

Không dùng thuốc khi đã quá hạn dùng ghỉ trên nhãn.

 

 

tì : CỘNG TY CPDP TIPHARCO “
15 Đốc Binh Kiêu, Phường 2, TP. Mỹ Tho, Tỉnh Tiên Giang

       TIPHARCO DĐ 072.3592272 Fax: 073 — 3885.040
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